
Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

A
Các công trình, dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 67 

Luật Đất đai được tiếp tục thực hiện trong kỳ kế hoạch

B Các công trình, dự án không thuộc mục A Biểu này          585,09            585,09           31,11   

I
Các công trình, dự án phải báo cáo HĐND Thành phố 

thông qua
         459,76            459,76           23,98   

I.1
Các công trình, dự án chuyển tiếp (có trong Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 cấp huyện)
0,86 0,86 0,5478

a Các dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất 0,86 0,86 0,5478

1
Dự án: GPMB, xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất 

tại vị trí N-PT4 và PT9 xã Phú Thị, huyện Gia Lâm
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

0,86 0,86           0,55   

Các Xã: 

Thuận An, 

Gia Lâm

- Thời gian thực hiện: 2021-2025;

- NQ số: 14/NQ-HĐND ngày 24/09/2020 của HĐND huyện Gia Lâm về phê duyệt 

CTĐT;

- QĐ số: 7506/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND huyện Gia Lâm V/v phê duyệt 

BC NCKT;

- VB số 54/UBND-ĐCXD ngày 22/02/2024 của UBND xã Phú Thị về việc xác nhận 

diện tích, ranh giới đất nông nghiệp trồng lúa trong phạm vi dự án;

- VB số 1433/UBND-QLĐT ngày 10/5/2024 của UBND Huyện Gia Lâm v/v chấp thuận 

phương án bóc tách, tái sử dụng lớp đất canh tác thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí N-PT4 (thôn Hàn Lạc) 

và PT9 (thôn Phú Thụy), xã Phú Thị, huyện Gia Lâm;

b
Các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 

sử dụng đất

c Các công trình khác

I.2 Các công trình, dự án đăng ký mới         458,90           458,90           23,43   

a Các dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất         255,52           255,52                 -     

1
Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư tại thôn Sen Hồ xã Thuận An
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

           12,80              12,80   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

2
Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư tại thôn Cừ Keo xã Thuận An
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

             7,00                7,00   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

3
Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư tại thôn Kim Sơn xã Thuận An
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

           14,00              14,00   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

4
Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư tại thôn Giao Tất A xã Thuận An
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

             5,00                5,00   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

5

Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư tại thôn Giao Tất A, Giao Tất B xã 

Thuận An

ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

           12,00              12,00   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

6

Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư tại thôn Trân Tảo, thôn Đề Trụ xã 

Thuận An

ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

           24,00              24,00   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

7

Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư tại thôn Quán Khê và Lam Cầu, xã 

Thuận An

ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

             1,90                1,90   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

8

Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư tại khu Bù Lãng, thôn Yên Mỹ, xã 

Thuận An

ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

             4,50                4,50   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

9
Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư  thôn Yên Mỹ, xã Thuận An
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

             3,00                3,00   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

Danh mục công trình, dự ánTT
Căn cứ pháp lý 

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
Ghi chú

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ (2026 - 2030) XÃ THUẬN AN

Vị trí 

Diện tích 

đất trồng 

lúa (ha)

Diện tích đất 

thu hồi (ha)

Diện tích 

thực hiện 

trong kỳ kế 

hoạch (ha)

Đại diện cơ 

quan, tổ chức, 

người đăng ký

Mã loại 

đất



Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Danh mục công trình, dự ánTT
Căn cứ pháp lý 

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
Ghi chú

Vị trí 

Diện tích 

đất trồng 

lúa (ha)

Diện tích đất 

thu hồi (ha)

Diện tích 

thực hiện 

trong kỳ kế 

hoạch (ha)

Đại diện cơ 

quan, tổ chức, 

người đăng ký

Mã loại 

đất

10

Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư tại thôn Viên Ngoại, Nhân Lễ xã 

Thuận An

ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

             7,40                7,40   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

11
Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư tại thônTrân Tảo xã Thuận An
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

             2,00                2,00   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

12
Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư Linh Quy Bắc, xã Thuận An
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

             1,40                1,40   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

13
Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư Linh Quy Đông, xã Thuận An
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

             3,38                3,38   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

14

Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư tại thôn An Đà, thôn  Kim Âu xã 

Thuận An

ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

           18,60              18,60   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

15
Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư tại thôn Đặng, thôn Lở xã Thuận An
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

             8,20                8,20   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

16
Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư tại thôn Lam Cầu, xã Thuận An
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

             7,60                7,60   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

17

Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư tại thôn Chi Đông, Gia Lâm, Cổ 

Giang xã Thuận An

ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

           75,00              75,00   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

18
Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư  Kim Hồ, xã Thuận An
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

           10,00              10,00   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

19
Dự án tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự 

án xây dựng khu dân cư Viên Ngoại và Tô Khê, xã Thuận An
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

           17,30              17,30   
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất 

DQ1 xã Dương Quang, huyện Gia Lâm
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

           13,90              13,90   
Xã Thuận 

An

Quyết định số 10959/QĐ-UBND ngày

26/12/2018 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt CTĐT; 

QĐ số: 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố về chuyển CĐT. 

Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khung ô đất theo 

quy hoạch khu đất DQ2, DQ3 xã Dương Quang, huyện Gia 

Lâm

ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

             3,63                3,63   
Xã Thuận 

An

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày  14/12/2018 của HĐND huyện Gia Lâm

QĐ số: 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố về chuyển CĐT. 

20
Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khung ô đất theo 

quy hoạch khu đất DQ4 xã Dương Quang, huyện Gia Lâm
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

             2,61                2,61   
Xã Thuận 

An

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 

14/12/2018 của HĐND huyện Gia Lâm

21
Dự án: GPMB, xây dựng HTKT phục vụ đấu giá quyền sử 

dụng đất tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

0,30 0,30
Xã Thuận 

An

- Thời gian thực hiện dự án: 2019-2025 (theo VB số 2239/UBND-TCKH ngày 22/7/2024

- QĐ số 7234/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án

- QĐ số 8117/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt 

BCKTKT dự án

- QĐ số 5496/QĐ-UBND ngày 17/7/2022 của UBND huyện Gia Lâm v/v điều chỉnh thời 

gian dự án

- VB số 2239/UBND-TCKH ngày 22/7/2024 của UBND huyện Gia Lâm v/v chấp thuận 

chủ trương điều chỉnh dự án

- QĐ số 3238/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND thành phố Hà Nội v/v thu hồi, giao 

đất thực hiện dự án

b
Các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có 

sử dụng đất
150,7 150,7

1 Xây dựng chợ dân sinh Lệ Chi 1,7 1,7
Xã Thuận 

An
Thông báo thu hồi đất số 1438/TB-UBND ngày 27/8/2028 của UBND huyện Gia Lâm



Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Danh mục công trình, dự ánTT
Căn cứ pháp lý 

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
Ghi chú

Vị trí 

Diện tích 

đất trồng 

lúa (ha)

Diện tích đất 

thu hồi (ha)

Diện tích 

thực hiện 

trong kỳ kế 

hoạch (ha)

Đại diện cơ 

quan, tổ chức, 

người đăng ký

Mã loại 

đất

2 Cụm công nghiệp Đầm Tiên- Dộc Trà 32 32
Xã Thuận 

An
Đang đề nghị thành lập

3 Cụm công nghiệp Kim Sơn 72 72
Xã Thuận 

An
Đang đề nghị thành lập

4 Cụm công nghiệp Dương Quang 45 45
Xã Thuận 

An
Đang đề nghị thành lập

c Các công trình khác 52,68 52,68 23,43

1

Đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt 

bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay 

Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và các dự án khác thực hiện 

trên địa bàn xã Thuận An

ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

11,08 11,08 6,73
Xã Thuận 

An

- VB số 11815/VP-ĐT ngày 31/7/2025 của UBND Thành phố chấp thuận địa điểm 

TĐC; 

- QĐ số 4610/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 của UBND Thành phố giao nhiệm vụ lập Báo 

cáo ĐXCTĐT; 

- Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 08/9/2025 của UBND xã Thuận An về trình thẩm định 

BC ĐX CTĐT. 

2

Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt 

bằng của dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - 

Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn xã Thuận An, thành 

phố Hà Nội

DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

25,6 25,6 16,7
Xã Thuận 

An

- Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự 

án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; 

'- Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 3686/QĐ-UBND ngày 07/7/2025 của 

UBND Thành phố Hà Nội về ban hành kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 

các Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt 

tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (đoạn qua địa bàn Thành phố); 

- Văn bản số 1676/BQLDAĐS-DA1 ngày 10/6/2025 của Ban Quản lý dự án đường sắt - 

Bộ Xây dựng về việc cung cấp hồ sơ sơ bộ phạm vi GPMB sau rà soát, cập nhật theo văn 

bản thống nhất của các địa phương thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai 

- Hà Nội - Hải Phòng; 

- Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 08/9/2025 của UBND xã Thuận An về việc trình thẩm 

định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

3

Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt 

bằng của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay 

Gia Bình về Thủ đô Hà Nội (đoạn trên địa bàn thành phố Hà 

Nội) - Phần trên địa bàn xã Thuận An

DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

16 16
Xã Thuận 

An

- Nghị quyết số 428/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND Thành phố về phê duyệt 

CTĐT Dự án

II
Các công trình, dự án không phải báo cáo HĐND Thành 

phố thông qua
125,3295 125,3295 7,135

II.1
Các công trình, dự án chuyển tiếp (có trong Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 cấp huyện)
10,1695 10,1695 4,675

1 Xây dựng trường Mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm DGD

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

1,50 1,50 -
Huyện Gia 

Lâm

Xã Thuận 

An

- Thời gian thực hiện: 2024 -2026

- VB Số: 4399/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Gia Lâm V/v chấp thuận

gia hạn thời gian thực hiện dự án đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn huyện Gia

Lâm; 

- NQ số: 25/NQ-HĐND ngày 30/10/2020 của HĐND huyện Gia Lâm V/v cho ý kiến

CTĐT; phê duyệt CTĐT và điều chỉnh CTĐT một số dự án thuộc thẩm quyền của

HĐND Huyện;

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/4/2024 của HĐND huyện Gia Lâm về việc phê

duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công (Phụ lục II.4)

- QĐ số 1170/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 của UBND huyện Gia Lâm V/v phê duyệt Dự

án

Tăng quy 

mô so với 

KH2024 là 

0,8 ha

2

Di chuyển tuyến đường ống xăng dầu phục vụ GPMB thực

hiện các dự án trên địa bàn xã Phú Thị và xã Đặng Xá,

huyện Gia Lâm

DNL

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

1,00 1,00 -
Huyện Gia 

Lâm

Xã Thuận 

An

-  Thời gian thực hiện (đang trình): 2019-2025; - QĐ số: 4128/QĐ-UBND ngày 

20/06/2019 của UBND huyện Gia Lâm V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật; - Cv số: 

4380/UbNd-qLdA ngày 13/12/2021 về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự 

án; - TTr số: 1376/TTr-QLDAĐĩXD ngày 13/11/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng 

huyện Gia Lâm v/v phê duyệt ĐC dự án đầu tư, báo cáo KTKT các dự án đầu tư xây 

dựng đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Gia Lâm;



Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Danh mục công trình, dự ánTT
Căn cứ pháp lý 

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
Ghi chú

Vị trí 

Diện tích 

đất trồng 

lúa (ha)

Diện tích đất 

thu hồi (ha)

Diện tích 

thực hiện 

trong kỳ kế 

hoạch (ha)

Đại diện cơ 

quan, tổ chức, 

người đăng ký

Mã loại 

đất

3
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị, huyện Gia

Lâm
DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

2,25 2,25 -
Huyện Gia 

Lâm

Xã Thuận 

An

-  Thời gian thực hiện: 2018-2025; 

- QĐ số: 8970/QĐ-UBNd' ngày 30/10/2018 V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công

trình, Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị, huyện Gia Lâm; 

- QĐ số: 6462/Qđ-UBND ngày 29/12/2023; 

- TTr số: 1376/TTr-QLDAĐTXD ngày 13/11/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng

huyện Gia Lâm v/v phê duyệt ĐC dự án đầu tư, báo cáo KTKT các dự án đầu tư xây

dựng đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Gia Lâm;

4
Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường và ao, hồ trên địa

bàn xã Phú Thị, huyện Gia Lâm
DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

2,50 2,50 -
Huyện Gia 

Lâm

Xã Thuận 

An

- Thời gian thực hiện: 2021-2025; 

- QĐ số 6470/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; 

- QĐ số: 2938/QĐ-UBND ngày 03/06/2021 của UBND huyện Gia Lâm V/v phê duyệt

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

- VB số: 4399/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Gia Lâm V/v chấp thuận

gia hạn thời gian thực hiện dự án đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn huyện Gia

Lâm;

5

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường đê hữu

Đuống qua khu tái định cư xã Kim Sơn đến đường Kênh dài, 

huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

2,60 2,60 -
Huyện Gia 

Lâm

Xã Thuận 

An

- Thời gian thực hiện: 2021-2025; 

- NQ số: 30/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Gia Lâm về chấp thuận

CTĐT; 

- Cv số: 4399/UBND-QLDA ĐTXD ngày 22/12/2023 của UBND huyện Gia Lâm V/v

gia hạn thời gian thực hiện dự án;

6
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 13,5m từ thôn Hoàng

Long đến thôn Đổng Xuyên, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm
DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

0,7995 0,7995 -
Huyện Gia 

Lâm

Xã Thuận 

An

- Thời gian thực hiện: 2021-2025; - VB 4399/UBND ngày 22/12/2023; - NQ số: 30/NQ-

HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Gia Lâm V/v phê duyệt và điều chỉnh, bổ

sung CTĐT một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện; - NQ số

09/NQ-HDND ngày 20/6/2024 của HĐND huyện Gia Lâm V/v phê duyệt và điều chỉnh,

bổ sung CTĐT một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND Huyện; QĐ số

5605/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt chỉ giới

đường đỏ; QĐ số 6294/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê

duyệt dự án; Biên bản định vị mốc ngày 25/4/2025 của Sở Nông nghiệp và môi trường

7

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Ỷ Lan, xã

Dương Xá qua sông Thiên Đức đến hết thôn Đề Trụ 7, xã

Dương Quang, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

2,40 2,40 1,36
Huyện Gia 

Lâm

Xã Thuận 

An

- Thời gian thực hiện: 2022-2025; 

- NQ số: 07/NQ-HĐND ngày 23/06/2022 của HĐND huyện Gia Lâm V/v phê duyệt

CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Gia Lâm

(Phụ lục II.2;

Giảm quy 

mô so với 

KH2024 là 

0,03 ha

8
Cải tạo ao, hồ tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn xã

Đặng Xá, huyện Gia Lâm
DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

0,20 0,20 -
Huyện Gia 

Lâm

Xã Thuận 

An

- Thời gian thực hiện: 2021-2024; 

- QĐ số: 4311/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của UBND huyện Gia Lâm; 

- QĐ số: 6460/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; 

- NQ số: 30/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Gia Lâm V/v Phê duyệt và

điều chỉnh bổ sung CTĐT một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HDND

huyện; - VB số: 4399/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Gia Lâm V/v chấp

thuận gia hạn thời gian thực hiện dự án đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn huyện

Gia Lâm;



Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Danh mục công trình, dự ánTT
Căn cứ pháp lý 

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
Ghi chú

Vị trí 

Diện tích 

đất trồng 

lúa (ha)

Diện tích đất 

thu hồi (ha)

Diện tích 

thực hiện 

trong kỳ kế 

hoạch (ha)

Đại diện cơ 

quan, tổ chức, 

người đăng ký

Mã loại 

đất

9

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đê Hữu Đuống

qua đường 181 đến trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia

Lâm

DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

1,50 1,50 -
Huyện Gia 

Lâm

Xã Thuận 

An

- Thời gian thực hiện: 2022-2025; 

- NQ số: 13/NQ-HĐND ngày 24/09/2019 của HĐND huyện Gia Lâm V/v cho ý kiến,

phê duyệt CTĐT, điều chỉnh CTĐT một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; 

- QĐ số: 4960/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND huyện Gia Lâm V/v phê duyệt

điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến đường theo QH từ đê Hữu Đuống qua đường 181 đến

truờng MN Kim Sơn; 

- CV số: 4234/UBND-QLDA ĐTXD ngày 30/11/2021 của UBND huyện Gia Lâm V/v

Chấp thuận thời gian thực hiện đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư trên địa bàn

huyện Gia Lâm; 

- QĐ số: 3910/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt

điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đê Hữu

Đuống qua đường 181 đến trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm; 

- - QĐ số: 907/QĐ-BQLDA ngày 29/11/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm phê

duyệt TKBVTC; Dự án đang thực hiện GPMB

10
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ thôn Linh Quy

Bắc đến đường 181, huyện Gia Lâm
DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

1,50 1,50 1,065
Huyện Gia 

Lâm

Xã Thuận 

An

- Thời gian thực hiện: 2022-2025; 

- QĐ số: 2390/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 phê duyệt Dự án;

- QĐ số 6493/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 phê duyệt điều chỉnh Dự án;

 - Sở TNMT đã bàn giao mốc GPMB;

11
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ thôn Linh Quy

Bắc đến đường kênh dài, huyện Gia Lâm
DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

2,00 2,00 -
Huyện Gia 

Lâm

Xã Thuận 

An

- Thời gian thực hiện: 2022-2025;

- QĐ số: 2389/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 phê duyệt dự án; 

- QĐ số: 907/QĐ-BQLDA ngày 29/11/2024 của Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm phê

duyệt TKBVTC; 

- Sở TNMT đã bàn giao mốc GPMB; Dự án đang thực hiện GPMB

12
Đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Lệ Chi, huyện Gia

Lâm (vị trí X1 thôn Chi Đông, X8 thôn Kim Hồ)
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

0,20 0,20 -
Huyện Gia 

Lâm

Xã Thuận 

An

- QĐ số: 234/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND TP Hà Nội V/v thu hồi 10181 m2

đất tại xã Lệ Chi để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác đấu giá

QSDĐ nhỏ, kẹt xã Lệ Chi; - Đã hoàn thành GPMB, tổ chức đấu giá năm 2024;

13
Đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Phú Thị, huyện Gia

Lâm
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

0,05 0,05 -
Huyện Gia 

Lâm

Xã Thuận 

An

- QĐ số: 2172/QĐ-UBND ngày 28/05/2020 của UBND TP Hà Nội V/v thu hồi 1.099,8

m2 đất đất tại Khu đất C12 thôn Hàn Lạc và Khu đất C54 thôn Trân Tảo, xã Phú Thị,

huyện Gia Lâm; giao cho UBND huyện Gia Lâm thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ

thuật khu đất để đấu giá QSDĐ nhỏ, kẹt xã Phú Thị, huyện Gia Lâm; - Đã hoàn thành

GPMB;

14
Dự án: Cải tạo, chỉnh trang ao, hồ trên địa bàn xã Dương Xá, 

huyện Gia Lâm
DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

0,32 0,32 -
Huyện Gia 

Lâm

Xã Thuận 

An

- Thời gian thực hiện: 2021-2024; Đang xin gia hạn hết 2025; ' - NQ số 30/NQ-HĐND

ngày 18/12/2020;

15

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đê

hữu Đuống qua đường 181 tại vị trí chùa Linh Quy đến kênh

Dài, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

6,95 6,95 2,25
Huyện Gia 

Lâm

Xã Thuận 

An

- Thời gian thực hiện: 2023-2026; 

- NQ số: 28/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND TP Hà Nội phê duyệt CTĐT

(Phụ    lục    16); 

- Quyết định số 8474/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Gia Lâm về việc

phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường theo quy hoạch từ đê hữu Đuống qua đường

181 tại vị trí chùa Linh Quy đến kênh Dài, huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/500.



Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Danh mục công trình, dự ánTT
Căn cứ pháp lý 

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
Ghi chú

Vị trí 

Diện tích 

đất trồng 

lúa (ha)

Diện tích đất 

thu hồi (ha)

Diện tích 

thực hiện 

trong kỳ kế 

hoạch (ha)

Đại diện cơ 

quan, tổ chức, 

người đăng ký

Mã loại 

đất

16
GPMB, XD HT khung theo quy hoạch khu đất KS3, xã Kim

Sơn
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

1,02 1,02
Xã Thuận 

An

- Thời gian thực hiện (đang trình): 2021-2026;

- NQ số: 18/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 HĐND huyện Gia Lâm V/v phê duyệt CTĐT;

- NQ số: 14/NQ-HĐND ngày 24/9/2020 HĐND huyện Gia Lâm V/v phê duyệt điều

chỉnh CTĐT;

- QĐ số: 3754/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt

BC KTKT;

- CV số: 3361/UBND-VP ngày 16/10/2023 của UBND huyện Gia Lâm v/v chấp thuận

DCQH tổng MB và điều chỉnh báo cáo KTKT dự án "GPMB, XD HT khung theo quy

hoạch khu đất KS3, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm; 

- TTr số: 1376/TTr-QLDAĐTXD ngày 13/11/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng

huyện Gia Lâm v/v phê duyệt ĐC dự án đầu tư, báo cáo KTKT các dự án đầu tư xây

dựng đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Gia Lâm;

17
Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ, kẹt xã

Dương Quang, huyện Gia Lâm
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

0,78 0,78
Xã Thuận 

An

- Thời gian thực hiện: 2020-2024;

- QĐ số: 14406/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND huyện Gia Lâm V/v phê duyệt

CTĐT;

- QĐ số: 11002/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Gia Lâm V/v phê duyệt

điều chỉnh CTĐT;

- QĐ số 3753/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND Huyện Gia Lâm về việc phê duyệt

BC KTKT;

- VB số 4475/UBND-TTPTQĐ ngày 30/12/2022 của UBND Huyện Gia Lâm về việc

chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án;

- QĐ số 5068/QĐ-UBND ngày 01/12/20223 của UBND Huyện Gia Lâm về việc phê

duyệt điều chỉnh BC KTKT;

- Đã nộp hồ sơ xin thu hồi đất;

18

Đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Lệ Chi, huyện Gia

Lâm (vị trí X1 thôn Chi Đông, X8 thôn Kim Hồ) ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

0,2 0,2
Xã Thuận 

An

- QĐ số: 234/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND TP

Hà Nội V/v thu hồi 10181 m2 đất tại xã Lệ Chi để thực

hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác đấu

giá QSDĐ nhỏ, kẹt xã Lệ Chi;

- Đã hoàn thành GPMB, tổ chức đấu giá năm 2024;

19
Đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ, kẹt xã Lệ Chi, kế hoạch

2012 
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

0,37 0,37
Xã Thuận 

An

- QĐ số: 400/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND

thành phố Hà Nội V/v thu hồi 3.721m2 đất tại xã Lệ Chi,

huyện Gia Lâm do UBND xã Lệ Chi quản lý; giao Trung

tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm để thực hiện dự án

xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền

sử dụng đất;

- Tổ chức đấu giá năm 2025;

20
Đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ kẹt xã Phú Thị, huyện Gia

Lâm
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

0,05 0,05
Xã Thuận 

An

- QĐ số: 2172/QĐ-UBND ngày 28/05/2020 của UBND TP

Hà Nội V/v thu hồi 1.099,8 m2 đất đất tại Khu đất C12

thôn Hàn Lạc và Khu đất C54 thôn Trân Tảo, xã Phú Thị,

huyện Gia Lâm; giao cho UBND huyện Gia Lâm thực hiện

dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá QSDĐ

nhỏ, kẹt xã Phú Thị, huyện Gia Lâm;

- Đã hoàn thành GPMB; Đã tổ chức đấu giá

II.2 Các công trình, dự án đăng ký mới       115,16 115,16 2,46

1

GPMB, xây dựng hạ tầng khung theo quy hoạch khu đất 

PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6, PT7, xã Phú Thị, huyện Gia 

Lâm

ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

3,53 3,53
Xã Thuận 

An

Các Nghị quyết số: 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018

 và số 04/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HDND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt 

CTĐT; 

QĐ số: 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố về chuyển CĐT. 

2
Dự án: Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất tại vị trí 

N-LC9, B23, B44 xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

0,5 0,5
Xã Thuận 

An

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND 18/12/2020 của HĐND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt 

CTĐT;

QĐ số: 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố về chuyển CĐT. 



Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Danh mục công trình, dự ánTT
Căn cứ pháp lý 

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
Ghi chú

Vị trí 

Diện tích 

đất trồng 

lúa (ha)

Diện tích đất 

thu hồi (ha)

Diện tích 

thực hiện 

trong kỳ kế 

hoạch (ha)

Đại diện cơ 

quan, tổ chức, 

người đăng ký

Mã loại 

đất

3
Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất 

DX1, DX2, DX3 xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

4,55 4,55
Xã Thuận 

An

Quyết định số 10967/QĐ-UBND 26/12/18 của UBND huyện Gia Lâm về việc phê duyệt 

CTĐT; 

QĐ số: 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố về chuyển CĐT.  

4
Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khung theo quy 

hoạch khu đất LC1 xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

4,47 4,47
Xã Thuận 

An

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND huyện Gia Lâm về việc phê 

duyệt CTĐT; 

QĐ số: 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố về chuyển CĐT. 

5
Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khung theo quy 

hoạch khu đất LC3 xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

7,44 7,44
Xã Thuận 

An

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND huyện Gia Lâm về việc phê 

duyệt CTĐT; 

QĐ số: 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố về chuyển CĐT. 

6
Dự án: GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền thuê 

đất đẻ SXNN tại khu Đống Bã xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm
NKH

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

6,5 6,5
Xã Thuận 

An

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND huyện Gia Lâm về việc phê 

duyệt CTĐT; 

QĐ số: 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố về chuyển CĐT. 

7
Đấu giá khu đất ao ông Công, thôn Đặng, xã Đặng Xá, 

huyện Gia lâm
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

1,35 1,35
Xã Thuận 

An

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND huyện Gia Lâm; 

QĐ số: 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố về chuyển CĐT. 

8
Xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các ô đất tại xã Đặng 

Xá, huyện Gia Lâm
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

2,5 2,5
Xã Thuận 

An
QĐ số: 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố về chuyển CĐT. 

9
Xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các ô đất tại xã 

Dương Quang, huyện Gia Lâm
ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

13,9 13,9
Xã Thuận 

An
QĐ số: 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố về chuyển CĐT. 

10

Đầu tư, xây dựng vườn hoa, sân chơi, cải tạo ao hồ tại vị trí 

B66, thôn Đặng, C2 thôn Lời; C35 thôn Kim Âu; C30, C31, 

thôn Nhân Lễ, xã Đặng Xá

DKV

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

3 3
Xã Thuận 

An
QĐ số: 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố về chuyển CĐT. 

11

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường trục chính 

thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá qua đình Tô Khê, xã Phú Thị 

đến đê hữu Đuống, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

4,56 4,56
Xã Thuận 

An

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 24/9/2019 của HĐND huyện Gia Lâm; 

QĐ số: 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố về chuyển CĐT. 

12
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đê hữu Đuống qua 

thôn Sen Hồ đến đường Kênh dài, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm
DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

6,24 6,24
Xã Thuận 

An

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Gia Lâm; 

QĐ số: 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố về chuyển CĐT. 


13

Xây dựng tuyến đường Phú Thị - Dương Quang theo quy 

hoạch đoạn từ đường 181 đến đường kênh dài tại thôn Bình 

Trù xã Dương Quang, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

12 12
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

14

Dự án: GPMB phục vụ đấu giá QSD đất để xây dựng, chỉnh 

trang khu dân cư nông thôn tại các khu đất phù hợp với quy 

hoạch đất ở hiện trạng tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm

ONT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

3,07 3,07
Xã Thuận 

An

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Gia Lâm ; 

QĐ số: 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố về chuyển CĐT. 


15 Xây dựng trường THPT trên địa bàn xã Thuận An DGD

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

4,5 4,5
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ



Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Danh mục công trình, dự ánTT
Căn cứ pháp lý 

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
Ghi chú

Vị trí 

Diện tích 

đất trồng 

lúa (ha)

Diện tích đất 

thu hồi (ha)

Diện tích 

thực hiện 

trong kỳ kế 

hoạch (ha)

Đại diện cơ 

quan, tổ chức, 

người đăng ký

Mã loại 

đất

16
Xây dựng tuyến đường quy hoạch từ Linh Quy Bắc đến cụm

công nghiệp Dương Quang, xã Thuận An
DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

7,6 7,6
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

17

Xây dựng tuyến đường quy hoạch từ đường kết nối sân bay

Gia Bình qua đường 181 đến đường Nguyễn Bình, thành

phố Hà Nội

DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

47,4 47,4
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

18
Xây dựng tuyến đường quy hoạch hai bên Kênh dài từ sông

Thiên Đức đến hết địa phận xã Thuận An, thành phố Hà Nội
DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

48,7 48,7
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

19

Xây dựng tuyến đường quy hoạch từ đê hữu đuống qua

trường tiểu học, trung học cơ sở Lệ Chi đến kênh Dài, xã

Thuận An, thành phố Hà Nội

DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

4,56 4,56
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

20
Xây dựng tuyến đường quy hoạch từ đường Lệ Chi đến kênh

Dài, xã Thuận An, thành phố Hà Nội
DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

2,64 2,64
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

21
Xây dựng tuyến đường quy hoạch từ đê Hữu Đuống đến

đường QH tại thôn Cự Đà xã Thuận An
DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

2,28 2,28
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

22

Xây dựng tuyến đường quy hoạch từ nút giao với đường quy

hoạch 60m tại thôn Đại Bản qua ga Cổ Bi đến Khu đất nhà ở

xã hội Cổ Bi, xã Thuận An, thành phố Hà Nội 

DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

17 17
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

23

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Ỷ Lan qua

sông Thiên Đức đến hết thôn Đề Trụ 7, xã Dương Xá,

Dương Quang, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2)

DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

2,4 2,4 1,36
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

24
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ thôn Linh Quy

Bắc đến đường 181, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2)
DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

1,5 1,5 1,1
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

25

Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đê hữu Đuống qua

đường 181 đến trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm

(giai đoạn 2)

DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

1,5 1,5
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

26
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ thôn Linh Quy

Bắc đến đường kênh dài, huyện Gia Lâm (giai đoạn 2)
DGT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

1,5 1,5
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

27
Cải tạo, nâng cấp Trường mầm non Đặng Xá (Mở rộng thêm

diện tích khu đất để xây dựng bổ sung phòng học)
DGD

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

0,5 0,5
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

28
Cải tạo, nâng cấpTrường Tiểu học Đặng Xá (Mở rộng thêm

diện tích khu đất để xây dựng bổ sung phòng học)
DGD

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

0,5 0,5
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ



Địa danh 

cấp huyện

Địa danh 

cấp xã

Danh mục công trình, dự ánTT
Căn cứ pháp lý 

(Ghi rõ số, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)
Ghi chú

Vị trí 

Diện tích 

đất trồng 

lúa (ha)

Diện tích đất 

thu hồi (ha)

Diện tích 

thực hiện 

trong kỳ kế 

hoạch (ha)

Đại diện cơ 

quan, tổ chức, 

người đăng ký

Mã loại 

đất

29
Cải tạo, nâng cấpTrường THCS Đặng Xá (Mở rộng thêm 

diện tích khu đất để xây dựng bổ sung phòng học)
DGD

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

1 1
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

30
Cải tạo, nâng cấp Trường mầm non Dương Quang (Mở rộng 

thêm diện tích khu đất để xây dựng bổ sung phòng học)
DGD

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

0,85 0,85
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

31
Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Dương Quang (Mở rộng 

thêm diện tích khu đất để xây dựng bổ sung phòng học)
DGD

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

1 1
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

32
Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Dương Quang (Mở rộng 

thêm diện tích khu đất để xây dựng bổ sung phòng học)
DGD

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

1,5 1,5
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

33
Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Kim Sơn (Mở rộng thêm 

diện tích khu đất để xây dựng bổ sung phòng học)
DGD

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

1 1
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

34
Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Phú Thị (Mở rộng thêm 

diện tích khu đất để xây dựng bổ sung phòng học)
DGD

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

0,8 0,8
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

35 Xây dựng trường THCS Thuận An DGD

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

3 3
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

36 Xây dựng trạm y tế xã Thuận an DYT

Ban QLDA Đầu 

tư - hạ tầng xã 

Thuận An

1,5 1,5
Xã Thuận 

An
Dự án dự kiến thực hiện trong kỳ

37 Xây dựng trường tiểu học Vietchool Đặng Xá DGD 0,7 0,7
Xã Thuận 

An
Quyết định chủ trương đầu tư số 2462/QĐ-UBND ngày 22/5/2018

38 Xây dựng trường THCS Vietchool Đặng Xá DGD 0,8 0,8
Xã Thuận 

An
Quyết định chủ trương đầu tư số 2461/QĐ-UBND ngày 22/5/2018
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